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Sư phụ Thượng Nhân tôn kính, các vị pháp sư tôn kính, các vị đồng tu, xin chào mọi người, A Di Đà Phật!
Người có đức hạnh nhất trong số các nhà triết học phương Tây là Socrates. 1 lần khi ông lên lớp dạy học trò, vừa lên lớp Socrates đã làm mẫu 1 động tác vẩy tay, vẩy từ đằng trước ra đằng sau, vẩy 300 lần. Ông nói với học trò rằng “làm vậy có khó không?”. Học trò nói “không khó, rất đơn giản”. Socrates liền nói “vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày [các em] đều vẩy 300 lần nhé”. Sau 1 tháng ông lại hỏi “ai còn đang vẩy tay?”, đã giảm đi 1 số người rồi. Sau 2 tháng lại giảm đi 1 số người nữa, sau nửa năm thì phần lớn đều không làm nữa. Sau 1 năm hỏi lại thì chỉ còn 1 học sinh làm. Các vị đồng tu người học trò này là ai? Chính là Plato. Từ câu chuyện này chúng ta cũng có thể hiểu được, kỳ thực muốn đạt được thành tựu không hề khó mà quan trọng là [bạn] có y giáo phụng hành, có tâm lâu dài, có nghị lực hay không? Cho nên kiên trì là gốc của thành công.
Do vậy khi lão hòa thượng bảo chúng ta dùng 2 năm để cắm gốc thì chúng ta nhất định phải thật thà chắc chắn làm được “thời gian ít, cần chăm chỉ”. Cho nên phước thứ nhất trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước” là chúng ta thực hiện trong “Đệ Tử Quy” và “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Các vị đồng tu, khi chúng ta thực hiện được phước thứ nhất thì chứng tỏ đã nắm chắc phần vãng sanh rồi. Phước thứ nhất có thể vãng sanh Phàm Thánh đồng cư độ. Phước thứ 2, người tại gia thì thực hiện trong ngũ giới, còn pháp sư xuất gia chúng ta thực hiện trong “Sa Di luật nghi”. Phước cuối cùng là “Phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả”, chúng ta thực hiện trong “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”. 2 năm này cắm gốc chắc chắn rồi thì 3 năm tiếp theo chúng ta có thể chuyên tâm vào “Kinh Vô Lượng Thọ”, chuyên học 1 bộ kinh điển Đại Thừa. Như vậy thì 5 năm có thể làm Bồ Tát thật rồi.
Mục tiêu này không hề khó, quan trọng là chúng ta có hạ quyết tâm thực hành hay không. Trong quá trình mấy năm học Phật, câu giáo huấn quan trọng nhất của sư trưởng là tất cả Phật Pháp nhất định phải thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối người tiếp vật. Cho nên lúc đầu tôi muốn từ học viện trở về Đài Loan, có đồng tu nói với tôi rằng “Thầy làm sao có thể về được? Thầy trở về, bên ngoài loạn như vậy, thầy lại bị ô nhiễm đấy, cho nên thầy đừng về”. Nhưng chúng tôi trong mấy năm tu học này, quả thực là học trò đang thành tựu cho tôi. Bởi vì mọi lúc tôi quán chiếu chính mình xem tâm có phù hợp với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Cho nên trong quá trình tiếp xúc với học trò chúng tôi luôn luôn quán chiếu, luôn luôn đang tu sửa lại quan niệm, thái độ sai lầm của chính mình, cũng do tiếp xúc với học trò mới giúp chúng tôi càng thể hội được nhu cầu của chúng sanh ở chỗ nào. Tâm từ bi của chúng ta được thức tỉnh chính là nhờ [quá trình] không ngừng cống hiến này.
Cho nên chỉ cần chúng ta niệm niệm đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh thì chúng ta có thể không ngừng mượn việc để luyện tâm trong các cảnh giới. Cho nên, “thời gian ít, cần chăm chỉ” cũng phải xem trọng thực chất, không ngừng mượn việc mà luyện tâm mà đi thực hành, như vậy mới có thể “công phu đủ, đọc liền thông”. Chúng ta càng khó khăn càng phải dũng mãnh. Các vị đồng tu, sau này khi bạn gặp phải khó khăn thì nhất định phải nhớ đến Triệu Tử Long trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, phải như thế nào? Phải dũng mãnh xông lên để phá vòng vây, tuyệt đối không được lùi lại phía sau, không được do dự, phải có khí phách, cắn răng chịu đựng, đời này chứng vô lượng thọ, dùng thái độ như vậy để nỗ lực. Đương nhiên chúng ta cũng phải học tập điều tốt của nhau, nếu có đồng tham đạo hữu thì hãy nương chúng dựa chúng. Cho nên trong khoảng thời gian đầu học Phật tôi cũng tìm 3, 5 người bạn tốt, mỗi tuần cùng nhau nghe lão hòa thượng giảng kinh. Sau khi nghe xong thì cùng nhau cộng tu niệm Phật, cũng duy trì được 1 thời gian. Cho nên chúng ta thà tìm phương pháp để thành công, nhất định phải tìm được phương pháp để đối trị tập khí của chính mình, đối trị sự giải đãi của chính mình, nhanh chóng khiến công phu có thể nâng cao, có thể đắc lực.
“Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác”, khi chúng ta có 1 số nghi hoặc thì có thể ghi chép lại. Lúc trước [chúng tôi] cũng nói, chúng ta có thể cung kính nghe sư trưởng giảng kinh thì thường trong quá trình nghe tâm lượng của chúng ta được mở rộng thì vấn đề liền được giải quyết. Nếu bên cạnh có thiện tri thức rất tốt thì chúng ta cũng có thể tìm thời gian đi thỉnh giáo họ, đi học tập họ. Dẫu sao thì 1 lời của thiện tri thức có thể khai giải từng chút chấp trước của chúng ta, chúng ta có thể có 1 bước tiến bộ rất lớn, nhưng sư phụ chỉ đường tu, còn việc tu hành vẫn phải dựa vào chính mình. Ngộ tánh của 1 người được hiển lộ cũng là trên công phu thực hành. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư vì sao có thể thường sanh trí huệ? Vẫn là ở y giáo phụng hành. Khi chúng ta thỉnh giáo thiện tri thức, hỏi họ các vấn đề thì điểm mấu chốt là sau khi nghe rồi [bạn] nhất định phải thật làm, thật thực hành. Nếu chúng ta thường hỏi các vấn đề nhưng không thực hành, thì đến cuối cùng có thể thiện tri thức càng nói càng ít. Bởi vì thái độ của chúng ta cũng là 1 loại quan hệ quyết định sự tương tác giữa thiện tri thức và chúng ta. Khi họ thấy mỗi lần nghe xong chúng ta đều có thể đi thực hành, rất chịu học thì họ cũng rất vui vẻ kết pháp duyên này với chúng ta. Mời xem đoạn kinh văn tiếp theo, chúng ta cùng nhau đọc:
“Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”
Chúng ta xem câu thứ nhất “Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiên ngay”. Khi thư phòng, hoàn cảnh tu học của chúng ta có thể rất ngăn nắp, sạch sẽ thì chúng ta sống trong đó cũng sẽ được ảnh hưởng 1 cách vô tri vô giác, gọi là “vào căn phòng có hoa chi, hoa lan thì lâu ngày sẽ không ngửi thấy mùi hương nữa”. Trong bầu không khí tốt như vậy thì tâm mỗi người sẽ dễ định lại, cho nên chúng ta xây dựng 1 tổ chức, 1 đạo tràng thì nhất định phải khiến hoàn cảnh nơi đó ngăn nắp, sạch sẽ nhằm giúp mỗi vị đồng tu đến tham học nhìn thấy thì tâm đều vui vẻ, thoải mái.
Kỳ thực truyền bá rộng khắp là gì? Hộ trì chánh pháp là gì? Kỳ thực những công việc này đều là hộ trì chánh pháp. Có thể có rất nhiều đồng tu từ nơi rất xa đến tham quan đạo tràng của chúng ta, mà trong quá trình tham quan họ có thể sanh tâm hoan hỷ thì đối với đạo nghiệp của họ đều là 1 sự trợ giúp. Thậm chí chúng ta nhận điện thoại của đạo tràng. Mỗi vị đồng tu gọi điện đến đều sẽ tiếp xúc với chúng ta mà thái độ của chúng ta khiêm cung, đối với mỗi việc mà họ dặn dò [chúng ta] đều có thể cẩn thận đi xử lý thì sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho những đồng tu này. Những việc này đều là giúp hoằng truyền chánh pháp. Khi họ đến đạo tràng của chúng ta, vẫn chưa mở kinh điển ra, kỳ thực sự biểu diễn của tất cả các nhân viên làm việc đều là đang vì người diễn nói. Rất nhiều bạn mới tiếp xúc Phật Pháp, trước tiên họ đều đến xem đạo tràng của tín đồ Phật giáo chúng ta, xem thái độ của tín đồ Phật giáo xử sự đối người như thế nào? Cho nên từng lời nói, từng cử chỉ của chúng ta đều là điểm quan trọng tốt nhất để lưu thông Phật Pháp. Chúng ta có nhận thức chung như vậy thì đối với hoàn cảnh của đạo tràng, chúng ta sẽ có trách nhiệm cùng nhau làm tốt.
Thư phòng trong nhà mình sạch sẽ thì chỉ cần chúng ta bước vào không gian này tâm liền có thể định lại. “Bàn học sạch, bút nghiên ngay”, đồ đạc bàn ghế chúng ta phải lau dọn sạch sẽ. Kỳ thực khi phòng ốc và bàn ghế của chúng ta bừa bộn thì tâm của chúng ta cũng bừa bộn theo. Có khi cần tìm 1 số sách vở quan trọng hoặc tài liệu quan trọng, nếu không để gọn gàng thì sẽ như thế nào? Sẽ tìm cả nửa ngày. Trong quá trình tìm cả nửa ngày đó thì tâm thanh tịnh của mình đều không còn nữa. Có lúc chẳng những mất đi tâm thanh tịnh mà còn nổi giận nữa, ngay đến người cả nhà cũng bị vạ lây. Cho nên trong lòng người cả nhà nhất định sẽ nói “còn nói học Đệ Tử Quy gì chứ, học thành ra như vậy đấy!”. Cho nên nhất định phải sắp xếp nhà cửa, bàn học, sách vở thật chỉnh tề. Khi hoàn cảnh gọn gàng thì mọi lúc chúng ta làm việc đều có thể giải quyết rành mạch phân minh. Kỳ thực trong lúc này chúng ta đã đang tu công phu thiền định rồi. Bởi vì tâm không tán loạn tức là định, định đến mức nào đó thì có thể khai trí huệ. Cho nên vật để chỗ cố định rất quan trọng.
Ngoài ra “bận việc thì nên ghi vào sổ trước”, đây đều là quy tắc làm việc, đây cũng là trì giới, bởi vì bạn giữ được thái độ tốt khi làm việc. Bạn xử lý công việc sẽ không bị tạp loạn, sẽ có định, giải quyết mọi việc đều rõ ràng tường tận, chính là trí huệ. Cho nên, phải làm tốt công tác quản lý không gian, thời gian của mình, không được tán loạn. Nếu hôm nay công ty giao cho bạn 1 tài liệu quan trọng mà bạn không có quy tắc để đồ đạc gọn gàng, đến lúc đó không tìm thấy hoặc làm mất, có thể vì 1 chút sai sót nhỏ này mà bị mất công việc. Các vị đồng tu, trẻ nhỏ hiện nay có chú ý đến những việc này không? Thậm chí trẻ hiện nay ở cùng nhau, chúng có y phục riêng, đến cuối cùng để rất nhiều quần áo, tất vớ lung tung, lấy ra rồi [còn] hỏi “đây là của ai nhỉ?”. Chúng còn không biết là của ai. Bạn xem mua cho chúng nhiều như vậy nhưng không biết sắp xếp nên vừa tập thành thói quen xấu vừa rất lãng phí. Cho nên phải để đồ vật chỗ cố định. “Bận việc thì nên ghi vào sổ trước”, là bất luận chúng ta bận thế nào, chỉ cần xuất tiền ra, chúng ta làm kế toán, làm thư ký thì nhất định phải nhanh chóng ghi chép lại, nếu không bận đến mấy giờ đồng hồ sau thì quên mất, có thể sẽ gặp phiền phức. Cho nên chúng ta phải chỉnh lý bàn học gọn gàng.
“Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay”. Kỳ thực tâm hành nhất như, tất cả những hành vi ở bên ngoài của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của chính mình. Chúng ta nhớ lại rất nhiều lời giáo huấn trong Đệ Tử Quy, khi chúng ta nói chuyện không cung kính là tâm không cung kính. Ví dụ khi chúng ta “Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Mặc dù đây đều là những hành vi bên ngoài nhưng kỳ thực mọi lúc nó đều đang ảnh hưởng đến tâm ý của chúng ta. Cho nên “đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi dang, không rung đùi”. Vì sao những hành vi này lại quan trọng như vậy? Khi 1 người đứng nghiêng, ngồi dang chân, ngồi rung đùi thì sẽ có hại đối với thân thể, cũng sẽ có hại đối với tâm. Khi tư thế của chúng ta tùy tiện như vậy thì dần dần tâm cảnh cũng sẽ biến thành tùy tiện, biến thành ngạo mạn.
Cho nên vì sao người xưa lại xem trọng những cử chỉ, oai nghi này như vậy. Rất nhiều bạn đều cảm thấy “sống như vậy chẳng phải rất mệt sao?”. Có mệt không? Nhận thức của người [bình thường] thì ngược lại, ví dụ họ cảm thấy, sau khi bạn học Phật thì việc này nhất định không được làm, việc kia cũng không được làm, thật mất tự do. Kỳ thực không học Phật mới thật sự mất tự do. Bởi vì không học Phật thì đều do tập khí làm chủ, chúng ta đều không thể làm chủ được vận mạng của mình, đều là tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, không chế phục được tham sân si, đó mới gọi là đau khổ, đó mới gọi là không tự tại. Còn học Phật, ở mọi nơi chúng ta đều có thể trì giới, mọi nơi có thể y giáo phụng hành thì dần dần có thể buông bỏ được những tập khí này. Sau mấy năm thì thật tự tại, thật vui sướng. Cũng như vậy, những quy tắc hành vi này cũng có thể ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Lúc mới làm có thể sẽ cảm thấy không quen lắm, chỉ cần chúng ta đột phá được quán tính này thì sẽ cảm nhận được. Khi lời nói của chúng ta khiêm cung, ở đâu cũng lễ phép, ở đâu cũng biết tiến lùi thì nội tâm sẽ vô cùng tự tại, thoải mái. Bởi vì tương ưng với tự tánh của chúng ta, không những bản thân được lợi ích mà người thân bạn bè bên cạnh cũng sẽ vô cùng hoan hỷ, như tắm gió xuân vậy. Vì từng lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng đến tâm ý, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải đoan chánh tư thế của chính mình.
Cho nên “mực mài nghiêng, tâm bất chánh”, khi bạn mài mực nghiêng sang 1 bên, như vậy cũng không tốt. Bất cứ 1 động tác nào chúng ta cũng suy nghĩ xem làm sao mới có thể làm được rất tốt, làm sao mới có thể khiến tâm đoan chánh. Dùng tiêu chuẩn này để làm thì sẽ không có sai sót. “Chữ viết ẩu, tâm không ngay”, nếu khi chúng ta viết chữ trong tâm rất vội vàng, gấp gáp, mỗi ngày lại viết nhiều chữ như vậy thì lúc này tâm của chúng ta đang hư vọng, đang đọa lạc rồi. Do vậy lúc viết chữ cũng phải luôn giữ bình tĩnh, phải học tốt từng nét chữ, có dễ không? Bởi vì đã dưỡng thành thói quen rồi, băng đóng 3 thước không phải do 1 ngày giá rét. Chúng ta nên dùng phương pháp gì tốt để giúp mình viết chữ càng ngày càng đoan chánh? Thứ nhất khi tâm của chúng ta không gấp gáp, không tán loạn thì chữ của chúng ta cũng sẽ dần dần đoan chánh. 1 phương pháp khác là các vị đồng tu có thể thỉnh “vở tập tô chữ Đệ Tử Quy”, “vở tập tô chữ Đệ Tử Quy” của cô Dương Thục Phương viết. Mỗi ngày viết 1 trang, bảo đảm sau 3 tháng chữ của bạn sẽ hoàn toàn khác. Lúc này người bên cạnh bạn sẽ nói “chữ của bạn tại sao lại trở thành ngay ngắn như vậy?”. Bạn liền có thể giới thiệu Đệ Tử Quy cho họ, sau đó bạn sẽ nói đây chính là chỗ tốt của việc học Phật, có thể từ những chỗ vi tế trong cuộc sống để rèn luyện tâm ý của chúng ta thì đây cũng là 1 phương pháp hay.
Hơn nữa chúng ta viết chữ, viết thư là 1 công cụ để trao đổi với mọi người, đến lúc đó họ vừa nhìn liền nói “người học Phật này viết chữ tại sao lại xấu như vậy?”. Vậy thì sẽ để lại ấn tượng không tốt. Nói đến chỗ này cũng chính là nỗi đau của tôi, cho nên các vị đồng tu xin bỏ quá [cho tôi], lúc nhỏ [tôi] không học tốt, chữ viết quá tạp loạn. Từ thân thể của tôi các bạn cũng có thể thấy ra được, [tôi] rất nóng vội. Chúng ta đã phát hiện ra thiếu sót thì phải cố gắng dụng tâm để hoàn thiện, để đột phá. Vậy chúng ta giao hẹn 1 chút nhé, nửa năm sau tôi nhất định sẽ khiến các bạn nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Cho nên quả thực là tất cả mọi người đều đang thành tựu chúng ta, đều là Bồ Tát, đều đang đốc thúc chúng ta, mài dũa chúng ta.
“Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ”, chúng ta xếp sách gọn gàng, phân loại rõ ràng. Mỗi lần muốn tìm cũng rất dễ dàng tìm thấy, tâm cũng sẽ không bị tạp loạn. Xem xong lại xếp sách ngăn nắp, cho nên để sách cũng phải có trật tự, phải có quy tắc. Cũng như vậy thói quen cuộc sống trong nhà cũng phải có quy tắc, trong đoàn thể cũng phải như vậy. Chỉ cần có quy tắc thì có thể sinh hoạt có nề nếp, khi xử lý công việc sẽ không dễ bừa bãi lộn xộn.
Cho nên chúng ta tiếp đón khách cũng có thể dạy trẻ trong quá trình khách vào nhà thì nên làm từng bước như thế nào? Nếu chúng ta ở trong đạo tràng, có đồng tu đến thì chúng ta nên sắp xếp việc ăn uống, y phục, ở, đi, giải trí như thế nào? Làm thế nào để từ góc độ của họ [mà suy nghĩ], bởi vì 1 mình họ đến hoặc lần đầu tiên đến, họ có thể có những nhu cầu cuộc sống nào, hoặc là họ muốn tìm hiểu những thông tin gì. Trước đó chúng ta có thể giúp họ nghĩ ổn thỏa. Những vị khách, đồng tu này đến thì chúng ta có thể tiếp đãi họ chu đáo, có thứ lớp, khiến họ [cảm thấy] rất hài lòng, như vậy thì ai cũng vui vẻ. Đương nhiên “làm việc có chuẩn bị thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại”, tuyệt đối không được đợi khi khách đến thì chân tay lúng túng “anh đi làm cái này, anh đi làm cái kia”. Như vậy đến lúc đó có thể khiến mọi việc đều rối tung lên. Chúng ta lại nhiệt tình như vậy. Làm như vậy thì không tốt lắm, chính mình cũng cảm thấy áy náy. Các đồng tu đều rất nhân từ, thấy chúng ta tay chân lúng túng như vậy họ sẽ cảm thấy có phải [họ] gây thêm phiền phức cho chúng ta rồi hay không? Cho nên trong khi xử lý công việc, chúng ta cũng phải chú ý đến thứ tự, chú ý cách quản lý. Việc quản lý này cũng cần phải làm 1 cách thực tế để mỗi 1 vị đồng tu được huấn luyện, luyện tập. Hơn nữa khi mỗi người đều rất quen thuộc rồi thì đều có thể giải quyết những nguy cơ tạm thời trong công việc, thay thế cho nhau, như vậy đến lúc đó sẽ không [cảm thấy] tinh thần trống rỗng.
“Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ”, trong những tình huống tương đối gấp gáp, chúng ta cũng phải để sách ngay ngắn, không được đến lúc đó do vội vàng, luống cuống mà làm bẩn sách hoặc để mất sách, như vậy thì không tốt. “Có sai hư, liền tu bổ”, người thời xưa vô cùng quý trọng đồ vật, chỉ cần sách bị hư rách thì họ sẽ nhanh chóng tu bổ, sửa lại. Chỉ có quý trọng sách vở thì chúng ta mới sanh khởi được tâm cung kính. Cuối đời Phu Tử học “Kinh Dịch” vô cùng chăm chỉ. Trong kinh điển cũng có nhắc đến Phu Tử xem “Kinh Dịch” xem đến 3 lần đứt dây buộc thẻ tre. Dây buộc được làm bằng da trâu để cột sách lại. Do thường đọc, lật đi lật lại nhiều lần nên dây buộc bị đứt 3 lần. Thứ nhất chúng ta có thể thể hội được thái độ hiếu học của Khổng Lão Phu Tử. Thứ 2 cũng có thể hiểu được Phu Tử rất trân quý sách. Đương nhiên câu kinh văn này là… nước trong ly kết tinh rất đẹp, tôi không thể không uống. Bởi vì đây là tiết học cuối cùng rồi nên nước nhắc nhở tôi nhất định phải uống 1 chút. Cho nên chúng ta không được có tâm thiên lệch, phải đối xử bình đẳng. Cho nên từ câu “đọc sách đến 3 lần đứt dây buộc thẻ tre” chúng ta cảm nhận được sự hiếu học của Phu Tử, cũng cảm nhận được Phu Tử rất quý tiếc đồ vật, vô cùng tiết kiệm.
Cho nên phải trân quý sách, trên thực tế tất cả những vật dụng hàng ngày cũng phải cố gắng trân quý thì tuổi thọ của đồ vật có thể dùng được rất lâu. Khi chúng ta đến nhà 1 số đồng tu, đến nhà 1 số thiện tri thức, chỉ cần bạn chuyên tâm nghe nhiều, quan sát nhiều thì cũng có thể học được 1 số thái độ rất tốt từ cách họ đối xử với tất cả vật dụng. Như cô Dương nhất định sẽ để 1 tấm vải lên trên truyền hình, xem xong truyền hình thì nhất định sẽ đậy nó lại. Chúng ta luôn luôn quý trọng vật dụng thì người quý vật thì vật cũng thường quý người. Vì sao người khác có thể sử dụng đồ vật lâu như vậy, còn chúng ta vì sao dùng lại ngắn như vậy? Trong đó nhất định có duyên cớ. Cho nên bất luận thế nào đều phải quý trọng tất cả đồ vật. Đây cũng là tu tâm cung kính của chúng ta.
Tiếp theo “không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí”. Sức mạnh ô nhiễm thật sự rất mạnh, nhưng khi ô nhiễm sanh ra chúng ta phải đem ô nhiễm trừ bỏ đi. Có lẽ dùng thời gian, tinh thần rất nhiều cũng chưa chắc thành công, cho nên chúng ta phải hiểu sâu pháp mà Tứ Đại Thiên Vương đại biểu. Vì sao vào cửa chùa thì nhắc nhở chúng ta như vậy? Đó đều là điểm mấu chốt vô cùng quan trọng đối với đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, chúng ta phải thể hội rằng trong kinh điển thì lớn nhỏ viên dung, phương pháp, cương lĩnh của việc trị quốc và trị gia là 1 không phải 2. Trì quốc, trì gia quan trọng nhất là nói với chúng ta phải tận trung giữ đúng cương vị, phải có thể giữ vẹn luân thường làm tròn bổn phận. Đây là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương nhắc nhở chúng ta. Trên tay của Trì Quốc Thiên Vương cầm 1 cây đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà biểu pháp cũng là nói với chúng ta, dây đàn quá căng thì đánh sẽ bị đứt. Cho nên giữa con người với nhau nếu lời nói quá hà khắc, làm việc quá vội vàng thì rất dễ sanh ra xung đột, cho nên không được quá đáng. Nếu dây đàn quá chùng thì sẽ như thế nào? Vậy thì đánh sẽ không ra âm thanh, cho nên không được bất cập, [phải] nắm vững đạo trung dung. Giáo dục con cái cũng như vậy, phải ân uy đều chú trọng, không được quá buông lỏng, cũng không được quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc có thể sẽ có tác dụng phụ.
Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương là luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tinh tấn không ngừng, hơn nữa phải dùng kiếm trí huệ, dùng trí huệ để giải quyết vấn đề. Các vị đồng tu hiện nay mọi người có lý trí không? Có không? Chúng ta có lý trí thì sau này mới không tạo nghiệp nữa, mới có thể thật sự làm được tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới nữa. Nếu không cách nào đề khởi được lý trí thì câu nói này cũng chỉ là tùy tiện đọc qua, cho nên phải nắm được cương lĩnh của lý trí. Chúng ta đã nắm được chưa? Nắm được Đệ Tử Quy, đây chính là cương lĩnh đối nhân xử thế. Do vậy nên tuân theo những đạo lý này của Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, nhất định từ nay về sau phải thực hành nó cho tốt. Dùng Đệ Tử Quy có thể thực hành được [đạo lý của] Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương không? Đương nhiên có thể, luân thường đại đạo được cắm gốc từ hiếu, đễ mà.
Tiếp theo là Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, thời đại hiện nay thật sự là thời đại phức tạp nhất trong mấy ngàn năm lịch sử. Nếu chúng ta không tìm được nguyên tắc làm người làm việc đúng đắn trong sự phức tạp này thì thật sự sẽ bị thời đại lớn này làm cho đầu óc mê mờ, rất có thể sẽ trôi theo dòng thế tục. Các vị đồng tu, chúng ta ở thế gian này vô hình sẽ tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, có khả năng lại đem danh văn lợi dưỡng mang vào cửa Phật hay không? Điều này phải vô cùng thận trọng. Hiện nay nếu ở gia đình, ở công ty truy cầu danh văn lợi dưỡng thì quả báo này vẫn chưa thê thảm lắm, vào cửa Phật mà làm chuyện danh văn lợi dưỡng thì mặt ảnh hưởng đó rất lớn. Cho nên càng phải dè dặt thận trọng như đi bên vực thẳm, như bước trên băng mỏng. Luôn phải nắm vững nguyên tắc không thay đổi, bất luận hoàn cảnh nhân sự phức tạp như thế nào thì chúng ta vẫn nắm được trọng điểm, phải hiếu, phải đễ, phải cẩn, phải tín, phải bình đẳng yêu thương, phải gần người hiền, phải học tập, đây dường như là viên long châu của Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương vậy, đó là nguyên tắc bất biến.
Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương cầm 1 chiếc dù. Khi chúng ta nhìn nhiều, nghe nhiều cũng phải hiểu được ngăn ngừa ô nhiễm, cho nên kinh văn nói “không sách Thánh, bỏ không xem”. Ngoài sách bị ô nhiễm ra còn những thứ gì sẽ ô nhiễm nữa? Việc này chúng ta phải hướng dẫn trẻ phòng ngừa ô nhiễm, cũng phải huấn luyện chúng trừ bỏ những sự ô nhiễm trên truyền hình, máy tính, thậm chí là “nơi ồn náo, không đến gần, việc không đáng, quyết chớ hỏi”. [Đối với] những hoàn cảnh, những người không tốt, [chúng ta] cũng phải biết kính trọng mà tránh xa họ. Cho nên thái độ này nhất định phải dạy. Kỳ thực chỉ cần từ nhỏ được huân tập lời giáo huấn của Thánh Hiền thì khi chúng gặp những thứ như sát đạo dâm vọng thì tự nhiên chúng sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ rời xa, đương nhiên trước tiên nền tảng của chúng phải được cắm vững chắc mới được.
Tiếp theo, khi người khác nói chuyện thị phi nhân ngã, khi truyền bá những thông tin không tốt thì chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nếu nói chuyện thị phi nhân ngã, mặc dù bạn không nói xen vào nhưng bạn ngồi ở đó, như vậy có tốt không? Không tốt. Bởi vì người khác có thể sẽ nói “khi họ nói chuyện đó những người nào cũng ở đó, anh ta có thể cùng 1 giuộc với họ”. Bạn có thể bị những hiểu lầm không cần thiết, cho nên nơi thị phi không được ở lại lâu, hơn nữa định lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nên rời đi, kính trọng mà tránh xa.
Có 1 đứa trẻ còn rất nhỏ, bởi vì mẹ em cảm thấy đọc sách nhiều sẽ có sự giúp đỡ đối với em, cho nên mua rất nhiều sách cho em đọc. Vốn dĩ em rất muốn có em trai, thường nói với mẹ em rằng “mẹ ơi, mẹ sanh thêm 1 em trai nữa đi”. Sau đó em đọc số lượng sách rất lớn, xem rất nhiều sách. Có 1 hôm em nói với mẹ rằng “mẹ ơi, mẹ đừng sanh thêm em trai nữa nhé. Bởi vì mẹ sanh em rồi thì sẽ không thương con nữa”. Bởi vì trong số những cuốn sách có sách tâm lý học. Bạn xem trẻ tuổi còn nhỏ như vậy nhưng em đã sanh ra nhận thức đố kỵ, phân biệt với người rồi. Bị quyển sách nhỏ này làm ô nhiễm cần phải bao nhiêu thời gian mới trừ bỏ được tâm ích kỷ này? Thầy cô phải mất thời gian 2, 3 năm mới chuyển hóa được tâm ích kỷ này của em. Cho nên các vị phụ huynh, các vị đồng tu chúng ta đối diện với con trẻ, thậm chí đối diện với người thân bạn bè bên cạnh thì cũng phải giúp họ ngăn ngừa ô nhiễm, nếu không sau khi xem sách rồi muốn kéo chúng quay lại thì quả thực không dễ dàng.
“Che thông minh, hư tâm chí”, bản thân chúng ta phải rất có tính cảnh giác đối với những thứ ô nhiễm. Trong “Luận Ngữ” có nhắc đến “phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không làm”. Những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, báo chí, truyền hình hãy cố gắng đừng xem. Bởi vì định lực của chúng ta không đủ sẽ bị ảnh hưởng. Các vị nam nhân, phụ nữ xinh đẹp cũng đừng nhìn. Bởi vì định lực của chúng ta vẫn chưa đủ, gặp phải phụ nữ đẹp thì càng phải tích cực niệm Phật, như vậy cũng là mượn việc mà rèn tâm. Chúng ta phải nghĩ đến lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, gặp phụ nữ lớn tuổi hơn chúng ta phải xem họ như mẹ mình. Gặp phụ nữ gần bằng tuổi chúng ta thì phải xem họ như chị em gái của mình. Gặp phụ nữ nhỏ tuổi hơn chúng ta thì phải xem như con cái, con gái của mình. Đây cũng là phương pháp mượn việc rèn tâm. Đương nhiên chỉ cần bạn cảm giác được những thứ nhìn thấy sẽ làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của bạn thì lúc này nhất định phải đề khởi tính cảnh giác. “Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe”, nghe thấy 1 số lời nói, 1 số âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta cũng phải tránh đi trước, trước tiên cố gắng nâng cao cảnh giới.
Các vị đồng tu, chúng ta xem âm nhạc hiện nay đều là âm nhạc gì vậy? Thời xưa đến 1 địa phương [nào đó] thì phải tìm hiểu phong tục tập quán, trước tiên đều phải sưu tầm những loại âm nhạc hiện tại ở đó. Trong “Hiếu Kinh” có nói rằng “muốn thay đổi phong khí xã hội, cải biến tập tục nhân gian thì chẳng có gì tốt hơn âm nhạc”. Âm nhạc ảnh hưởng đến con người rất sâu, nhưng âm nhạc cũng khiến con người đọa lạc với tốc độ cũng rất nhanh. Tâm của thanh thiếu niên hiện nay vì sao vọng động như vậy? Mỗi ngày đều hát những gì? Hát những thứ nhạc rock, nên tâm đều bị tán loạn. Tôi cũng là 1 trong số những người bị hại, nghe những bài hát tình ca đó, căn bản là chưa bao giờ yêu nhưng nghe tình ca có thể nghe đến mức hát cho người khác nghe, người ngồi ở phía dưới đều [có thể] rơi nước mắt. Kỳ thực ai bị ô nhiễm lớn nhất? Là chính mình, “vì muốn viết lời 1 bài thơ mới mà gắng gượng tả cảnh sầu đau”. Cho nên những thứ âm nhạc đó sẽ đánh thức sự phân biệt, chấp trước [của chúng ta] từ vô thủy kiếp đến nay, chẳng có gì hay ho cả. May mắn kinh văn "Kinh Vô Lượng Thọ" đã kéo tôi quay lại. “Con người sống trong dục vọng, sống 1 mình chết 1 mình, đi 1 mình đến 1 mình, khổ vui tự chịu, chẳng ai thay thế được”, đều là khổ vui tự chịu, bạn còn muốn làm chuyện ngốc nữa sao? Đó chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân ư. Cho nên “phi lễ không nghe”, như vậy sẽ gây phiền nhiễu cho bản thân. “Phi lễ không nói”, lời nói không tốt ảnh hưởng người khác mà cũng ảnh hưởng đến mình. Cho nên “Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ”, những việc này chúng ta cũng phải thường nhắc nhở chính mình.
“Phi lễ chớ làm”, tất cả hành động ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của chúng ta thì cũng không nên làm. Chúng ta thấy rất nhiều thanh niên đi trên đường ôm vai bá cổ, như vậy có tốt không? Xem ra thì không thoải mái lắm. Cho nên “phi lễ không làm”, những hành vi động tác nào của chúng ta khiến người khác sanh phiền não thì cũng không nên làm. Tôi làm thầy giáo lâu như vậy rồi cũng quan hệ rất tốt với học trò. Rất nhiều thầy cô cảm thấy phải hòa đồng với học trò, cho nên có 1 số học trò cùng khoác vai với thầy cô giáo, vậy có tốt không? Đó đều là muốn uống cong mà thành ra thẳng. Thân thiết với trẻ nhỏ là phải từ tâm yêu thương và chân thành của bạn, chứ không phải có hành vi, kiến giải giống như chúng. Cho nên mặc dù khoảng cách rất gần gũi nhưng chúng ta không đánh mất sự uy nghiêm của người thầy. Khi bạn có thái độ như vậy, không tùy tiện, không cẩu thả thì mặc dù trẻ rất gần gũi với bạn [nhưng] chúng sẽ không tùy tiện vỗ vai bạn, không tùy tiện khoác vai bạn. Đây chính là sự uy nghiêm vô hình của 1 người, tỏa ra 1 loại khí phách. Cho nên phi lễ không làm. Chúng ta có thể luôn luôn quán chiếu từ 4 phương diện này, xem tâm có bị ảnh hưởng, có bị ô nhiễm không? Ngoài “không sách Thánh” không xem ra thì những sách không cùng tông phái với chúng ta, trước tiên chúng ta cũng đừng xem. Trước tiên hãy một môn thâm nhập, chuyên tu Tịnh Độ. Việc này cũng rất quan trọng. Ngẫu Ích Đại Sư cũng nhắc đến “không bị cái khác làm mê hoặc, tức là đại trí huệ”, đã chọn 1 con đường để đời này thành tựu thì chúng ta đừng xen tạp cái khác nữa.
“Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”. Cho nên chúng tôi cũng đã nói phải có tín tâm với bản thân. Lời Phật nói tuyệt đối không hư dối. Gọi là “hết thảy chúng sanh, đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai”. “Tâm Kinh” cũng nói rằng “vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố”. Bản tánh, tự tánh của chúng ta vốn dĩ đầy đủ, chỉ cần chúng ta có thể vâng theo lời giáo huấn của Thánh Hiền nhân, chịu buông bỏ tâm phân biệt chấp trước của chúng ta xuống thì chúng ta cũng có thể ở ngay đời này khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, mà sư phụ thượng nhân đã đem kinh nghiệm học Phật mấy mươi năm của ngài, lãnh hội được “mười Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc” trong “Kinh Hoa Nghiêm”, lấy sự thể ngộ thù thắng này để dạy bảo chúng ta, giúp chúng ta có thể lập tức niệm câu Phật hiệu này, “hạnh hơn Phổ Hiền lên bờ giác”, cho nên “hỡi những kẻ học rộng trí cả, nên tin lời như thật của ta, Diệu Pháp này may phước được nghe”, thực sự chúng ta đều đã được nghe rồi “nên hãy vui mừng chuyên niệm Phật”. Nhất định phải cố gắng nắm chắc cơ hội này, cố gắng trì niệm câu vạn đức hồng danh này, tiếp theo là “Thọ trì quyết thoát biển sanh tử, Phật gọi người này thật bạn lành”. Chúng ta tự lợi lợi tha, tự tha viên mãn thì mục tiêu này có thể không ngừng tiến triển mạnh mẽ.
Cho nên chúng ta đọc Đệ Tử Quy, đọc đến câu cuối cùng phải đặc biệt đọc lớn tiếng “đừng tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”, không phải do đọc xong rồi nên rất lớn tiếng. Mạnh Phu Tử cũng dạy chúng ta rằng “Thuấn là ai, ta là ai? Chỉ cần quyết chí làm thì cũng có thể giống như ngài”. Các vị Thánh triết, Phật Bồ Tát đã nói cho chúng ta biết chân tướng, chúng ta phải cố gắng đạt đến, như vậy mới xứng đáng với ân đức của các ngài. Chúng tôi đã giảng giải xong Đệ Tử Quy rồi.
Cuối cùng tôi xin nói 1 chút về những cảm nhận sâu sắc trong quá trình 1, 2 năm nay tôi dạy học và học Phật, đó là tôi cảm nhận được kỳ thực chân tướng của vũ trụ nhân sanh rất đơn giản, không phải rất phức tạp, gọi là “đại đạo chí giản”, chân tâm là năng cảm, cảnh giới mới là sở cảm. Khi tôi nghe được lời dạy bảo của sư phụ thượng nhân trong lòng vô cùng hoan hỷ, bản thân cũng tìm được mục tiêu, phương hướng cuộc đời, điều đó đối với nội tâm của 1 người thật sự có 1 nguồn lực rất mạnh mẽ vững vàng. Khi chúng tôi biết cuộc đời 1 người làm sao để bước ra khỏi sự mê hoặc thì đồng thời chúng tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra khỏi sự mê hoặc của cuộc đời. Cho nên trong quá trình học tập tôi cũng thường nhắc nhở bản thân phải “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đương nhiên căn bản vẫn phải bắt đầu làm từ chính mình. Cho nên trong quá trình này cũng có thể thường áp dụng vào trong cuộc sống, công việc và trong xử sự đối người tiếp vật.
Bởi vì thể hội được câu nói “thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm mới có người đắc đạo, chỉ có dựa vào niệm Phật mới được thoát khỏi sanh tử”. Trong thời mạt pháp chúng sanh muốn lìa khổ được vui, chỉ có 1 phương pháp đó chính là niệm Phật cầu sanh mà chúng ta may mắn lại gặp được rồi. Nhìn thấy sư phụ thượng nhân tận tình khuyên nhủ như vậy, ngài ở khắp nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh vất vả như vậy, cho nên chúng tôi đã khởi lên 1 ý niệm là hy vọng có thể giúp sư trưởng gánh vác 1 số công việc. Kỳ thực chỉ là khởi lên ý niệm, Phật Bồ Tát sẽ tự an bài. Cho nên sau khi rất thuận lợi từ chức xong tôi đã khởi lên 1 ý niệm là hy vọng đến Học Viện Tịnh Tông Úc Châu có thể gặp được 1 thầy cô giáo văn hóa truyền thống. Bởi vì lúc đó dạy kinh điển cho học trò tôi cũng thể hội được nước ta vì sao có thể tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa, nguyên nhân chính là do có nền tảng văn hóa truyền thống, cho nên hy vọng có thể có 1 vị thầy cô văn hóa truyền thống, ngoài ra còn hy vọng có 1 vị thiện tri thức có thể ở bên cạnh nhắc nhở tôi từng chút một. Kết quả đến Học Viện Tịnh Tông cô Dương thì ngồi trên giảng bài [nên] tôi không cần lo lắng nữa, chú Lư thì ngồi ở bên cạnh tôi, không chừa khoảng trống, cho nên chân tâm có thể cảm, cảnh giới sẽ được cảm, chỉ cần chúng ta thật sự phát ra chân tâm thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ an bài rất ổn thỏa.
Hôm nay có duyên cùng nghiên cứu, thảo luận, học tập với các vị đồng tu trên con đường niệm Phật, cũng hy vọng sau này chúng ta sẽ “hết 1 báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc”. A Di Đà Phật!
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